
Phụ 

nữ 

đang 

mang 

thai

Nuôi con 

nhỏ dưới 

6 tuổi

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9

1 Vũ Thị Tuyết 10/05/1992 241111536

Thôn Quỳnh Tân, 

thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

6623719460 01/08/2021

Công ty 

TNHH Mai 

Tiến Phát

3.710.000 0 0 3.710.000

2 Nguyễn Sỹ Thành Công 16/01/1998 241632463

Tổ dân phố 5, thị 

trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

7516145876 01/08/2021

Công ty CP 

Khách sạn 

Hai Bà 

Trưng

3.710.000 0 0 3.710.000

TỒNG CỘNG 7.420.000 7.420.000

Số tiền hỗ trợ (cho 02 người) : 7.420.000 đồng (Bảy triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng)

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 5)

Doanh 

nghiệp 

đơn vị

chấm dứt 

HĐLĐ 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Chỗ ở hiện nay

Hỗ trợ bổ sung 

khác

Tổng cộngSố sổ BHXH

Ngày 

chấm dứt 

HĐLĐ

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          / 11/2021 của UBND tỉnh)
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